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Tóm tắt: Từ mục tiêu nhân cách của người giáo viên trung học phổ thông trong thời kỳ hội nhập quốc tế, từ những đòi hỏi của đổi mới dạy học hiện nay ở trường phổ thông và trên cơ sở hiện trạng, tác giả đề xuất các biện pháp đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo giáo viên ở trường đại học Sư phạm nhằm đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng. 
  
Abstract: From objectives of preparing high school teachers in the period of international integration, from demands of the renewal of  teaching in the schools today and based on the current situation, the author suggests some measures to improve the content and methods of teacher preparation at universities of education in Vietnam so that teacher preparation can meet the demands and requirements of the schools nowadays.   
 
Nội dung : 
Tiếp cận vấn đề đào tạo giáo viên từ phía sử dụng nói lên yêu cầu về sản phẩm đào tạo. “Cấu trúc” của sản phẩm, chất lượng sản phẩm phải như thế nào để đáp ứng được mong đợi của người sử dụng (tức mong đợi của thị trường) sẽ được đặt ra như là yêu cầu của đổi mới phương pháp đào tạo.

1. Cơ sở lý luận về mục tiêu nhân cách giáo viên THPT


1.1. Mục tiêu nhân cách đối với người giáo viên THPT là những yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực… mà người sinh viên phải đạt được sau quá trình học tập, rèn luyện ở trường đại học Sư phạm. 
Nếu đặt vấn đề nhân cách giáo viên THPT trước hết phải đáp ứng các yêu cầu của nhân cách con người Việt Nam XHCN, sau đó là những tiêu chí nâng cao mang tính đặc trưng đối với người giáo viên, ta có thể xét bảng sau.
Bảng 1: Ma trận quan hệ về nhân cách người giáo viên
	Yêu cầu đối với 

nguồn nhân lực xã hội
	Yêu cầu đối với 
người giáo viên

	1. Thiết tha, gắn bó với lý tưởng.

2. Có đạo đức cách mạng trong sáng, ý chí kiên cường.

3. Biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

4. Có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, phát huy tiềm năng dân tộc, con người Việt Nam.

5. Có ý thức cộng đồng tốt.

6. Có tư duy sáng tạo, tích cực và có khả năng làm chủ tri thức khoa học.

7. Có kỹ năng thực hành giỏi, biết thích ứng các tình huống.

8. Có tác phong công nghiệp, có ý thức tổ chức kỹ luật tốt.

9. Có sức khoẻ tốt để làm việc và cống hiến cho xã hội.
	1. Có đủ các yêu cầu của nguồn nhân lực xã hội.
2. Bảo đảm yêu cầu về chuẩn hoá:

  - Là công dân mẫu mực (nhân cách đạt chuẩn chung của xã hội).
  - Đào tạo đạt chuẩn.
  - Được học chương trình hợp chuẩn quốc gia và quốc tế.
3. Bảo đảm yêu cầu hiện đại hoá:
  - Có khả năng học tập và có phương pháp tư duy tốt để tự phát triển mình.

  - Có PPGD hiện đại.
  - Thực hiện thường xuyên việc đào tạo, bồi dưỡng để luôn luôn đổi mới.
4. Xã hội hoá cao (đa dạng hình thức tự học, mọi người đều học và chăm lo cho việc học ...).



Trong ma trận trên, một bên là yêu cầu về nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, theo tinh thần của Nghị quyết TW 2 (khoá VIII); một bên là yêu cầu rút ra về nhân cách của người giáo viên THPT với các yếu tố chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá. Nói một cách khác, mục tiêu nhân cách trong đào tạo giáo viên THPT thể hiện qua những yếu tố cơ bản mà người sinh viên ra trường phải đạt được như sau:

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên XHCN: thế giới quan mác xít, yêu nước, yêu CNXH, yêu nghề, yêu trẻ, ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo…

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng các yêu cầu về đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá ở trường THPT; bảo đảm yêu cầu phát triển giáo dục THPT về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu CNH,HĐH đất nước.


- Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, có phương pháp tự học và sáng tạo để luôn luôn thích ứng và đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của nhà trường, của xã hội.

1.2. Nhân cách của người giáo viên được tạo ra trong cả quá trình học tập, rèn luyện từ tuổi nhà trẻ cho đến đại học. Nhưng trường đại học sư phạm là nơi tạo ra năng lực của người thầy giáo, đó cũng chính là yêu cầu trọng tâm của phía sử dụng đối với trường sư phạm. Theo Bernd Meier [2] người giáo viên cần phải có các năng lực hạt nhân/nòng cốt sau:

- Năng lực dạy học: có đủ tri thức và kỹ năng chuyên môn, năng lực về chương trình; có khả năng hiểu và xử lý các hiện tượng, vấn đề trong chuyên môn cũng như liên môn; có khả năng tổ chức việc học tập theo chương trình chung và có khả năng tổ chức giờ học, chú ý đến phân hoá.


- Năng lực giáo dục, bao gồm: khả năng sử dụng đa phương pháp vào tổ chức dạy học, có chiến lược dạy và học, sử dụng phương pháp tổ chức dạy học tích cực, có tri thức cần thiết về dạy học khuyến khích năng khiếu và sư phạm cá biệt, đồng thời ứng dụng được trong thực tiễn.

- Năng lực chẩn đoán: nhận biết được tiềm năng học tập, những điều kiện học tập chuyên biệt, những yếu tố ảnh hưởng tới việc hoc tập, cũng như quá trình và phản ứng của người học; quan sát và đánh giá; xác định được khả năng và giới hạn để đạt tới mục đích giáo dục; phân tích tính nghề nghiệp riêng, sự giải quyết công việc, những khả năng phát triển nghề.


- Năng lực đánh giá: biết phân tích tình hình, phát hiện xu thế, xử lý các mối liên hệ để đánh giá đúng hoặc đưa ra dự báo về xu hướng phát triển của đối tượng đánh giá; sử dụng phương pháp và phương tiện đánh giá.

- Năng lực tư vấn: hướng dẫn việc tự tổ chức học tập; phát triển việc giúp đỡ học tập theo quá trình; hướng dẫn người học tự đánh giá.

- Năng lực tiếp tục phát triển nghề nghiệp và phát triển trường học: có phương pháp tự học và tinh thần tự học suốt đời, không ngừng phát triển cả tri thức và kỹ năng nghề nghiệp; biết tham gia quản lý nhà trường, cùng tập thể phát triển nhà trường một cách bền vững.

Với cách tiếp cận tương tự, Daniel R.Beerens [3] đưa ra các yêu cầu:

- Tính chuyên nghiệp (the teacher as professional). 
- Giáo viên với vai trò một người lãnh đạo, người chỉ huy trong các hoạt động dạy học và giáo dục (the role of the leader).

- Giáo viên với tư cách là một người học đã trưởng thành (the teacher as adult learner).

- Giáo viên là người học thường xuyên, học suốt đời (connect learning).

- Giáo viên là người luôn thể hiện sự từng trải, khôn khéo, biết suy xét các vấn đề (apply wisdom).

- Giáo viên là người biết bày tỏ những cảm xúc tinh tế trước các tình huống sư phạm (develop emotional intelligence).

- Giáo viên là người biết kết nối sự phát triển cá nhân với sự phát triển của tập thể (the linkage between individual development and staff development).

- Giáo viên là người liên tục biết đổi mới, nâng cao vị thế nhà trường (continuous school improvement)…

Các tác giả đều thống nhất là những phẩm chất/năng lực nòng cốt đó của người giáo viên đều phải được tạo ra sau quá trình đào tạo ở trường đại học sư phạm. Đó chính là sản phẩm đầu ra mà người sử dụng mong đợi.
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Sơ đồ 1: Sự hình thành nhân cách người giáo viên THPT

Sơ đồ 1 nói lên vai trò của trường đại học sư phạm trong việc tạo ra các năng lực nòng cốt cho người giáo viên tương lai. Đó cũng chính là trách nhiệm của nhà trường đối với xã hội. Đối với những người sử dụng giáo viên, đó là lý do để đòi hỏi sự đổi mới đào tạo, nhằm làm cho sản phẩm đầu ra đáp ứng được các yêu cầu đặt ra từ thực tiễn.

2. Những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn
2.1. Theo một khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với 3.500 giáo viên tham gia thí điểm vận dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT ở một số trường của 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hà Tĩnh, Sơn La, Trà Vinh, Đắc Lắc. Kết quả đánh giá thí điểm giáo viên THPT hiện nay[1]: 
- Có 7 điểm mạnh là: phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; ứng xử với đồng nghiệp; năng lực phát triển nghề nghiệp, có ý thức phấn đấu về chuyên môn (tự học, tự rèn luyện); chuyên môn giỏi; có năng lực đánh giá học sinh; khả năng tìm tòi, sáng tạo trong công việc.
- Có 14 điểm yếu là: sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học; tham gia hoạt động chính trị, xã hội; phối hợp với các gia đình học sinh và cộng đồng; xử lý tình huống sư phạm; tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; xây dựng môi trường học tập; giáo dục qua các hoạt động khác và các hoạt động trong cộng đồng; vận dụng các phương pháp dạy học; phát hiện và giải quyết vấn đề, chưa sáng tạo và linh hoạt trong những hoàn cảnh, điều kiện thay đổi, chỉ thực hiện theo kế hoạch; lối sống, tác phong (kiềm chế cảm xúc, nóng nảy); khả năng tự phê bình và phê bình; quản lý hồ sơ dạy học; lòng say mê với nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học. 
Trong đó, nhóm 6 điểm cuối cùng được đánh giá là khá yếu.
2.2. Kết quả trên đây khá tương đồng với một khảo sát trên diện rộng của chúng tôi ở một số tiêu chí của giáo viên THCS (trong đó có gần 50% đã tốt nghiệp ĐHSP) tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể là:
- Kiến thức của giáo viên: số người nắm vững, có khả năng liên hệ rộng về chủ trương, đường lối của Đảng là 49,4%; phong tục tập quán địa phương 47,4%; kiến thức môn học 65,3%; phương pháp kiểm tra, đánh giá 65,2%; lập kế hoạch dạy học 67,5%. Phần còn lại chủ yếu chỉ vừa để vận dụng tối thiểu vào bài dạy, cá biệt còn khoảng 1,5% chưa nắm vững.

- Về kỹ năng sư phạm của giáo viên: hầu hết các kỹ năng cơ bản, số giáo viên sử dụng thành thạo đạt dưới 50%, ở mức khá giao động từ 30%-35%, trung bình từ 10%-20% và vẫn còn khoảng 3%-5% yếu (xem bảng 1).
Bảng 1: Kết quả khảo sát về kỹ năng sư phạm của giáo viên









         Đơn vị tính: %

	Chỉ tiêu đánh giá
	Mức độ

	
	Thành 

thạo
	Khá
	Trung bình
	Phải rèn luyện thêm

	Kỹ năng thiết kế bài giảng
	46.6
	38.0
	13.0
	2.4

	Sử dụng PPDH phù hợp đặc trưng bộ môn, kiểu bài lên lớp 
	48.9
	34.7
	13.0
	3.4

	Kết hợp các PPDH
	46.9
	37.4
	12.9
	2.8

	Kỹ năng phối hợp nói, nghe, nhìn và phương tiện dạy học
	37.5
	38.8
	18.8
	4.9

	Kỹ năng trình bày bảng
	49.8
	36.3
	10.7
	3.2

	Phân phối thời gian hợp lý trong 1 tiết học
	53.2
	32.9
	11.6
	2.3

	Kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp
	35.0
	41.2
	19.1
	4.7

	Biết phát huy tính tích cực hoạt động của HS
	50.2
	33.2
	13.6
	3.0

	Biết kết hợp giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội
	49.7
	35.0
	12.9
	2.4



- Về khả năng phát triển của giáo viên: đây là yếu tố quan trọng để giáo viên tự học và sáng tạo trong môi trường thường xuyên học tập, học suốt đời. Kết quả ở bảng 2 cho thấy, dưới 50% giáo viên có khả năng tự học và đang có ý thức phấn đấu để tự phát triển mình; trên 30% có khả năng, nhưng ít quan tâm, khoảng 20% ở mức trung bình và còn hơn 1% không đảm đương được nhiệm vụ; riêng khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ phục vụ cho công tác giảng dạy, chỉ có trên dưới 15% đạt yêu cầu.
Bảng 2: Thống kê đánh giá về khả năng phát triển của giáo viên









       Đơn vị tính: %
	Các mặt đánh giá
	Mức độ

	
	Có khả năng và đang phát huy tốt
	Có khả năng, nhưng ít quan tâm
	Khả năng trung bình
	Cần xem xét, bố trí việc khác

	Khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn
	48.7
	33.8
	16.5
	1.0

	Khả năng nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
	32.0
	39.5
	27.1
	1.4

	Kỹ năng phân tích thông tin để cập nhật tri thức
	43.0
	34.0
	21.9
	1.1

	Khả năng truyền bá kinh nghiệm cho đồng nghiệp
	41.1
	34.6
	23.3
	1.0

	Có thể học cao hơn để làm đầu tàu chuyên môn trong trường
	21.5
	43.2
	33.9
	1.4

	Số giáo viên có khả năng tự soạn giáo án bằng máy tính
	16.9
	X
	X
	X

	Số giáo viên biết ít nhất một ngoại ngữ (trừ GV ngoại ngữ)
	14.6
	X
	X
	X



2.3. Từ kết quả đánh giá ở trên, chúng ta có thể mô tả về các biểu hiện, hậu quả và nguyên nhân của vấn đề qua sơ đồ hình cây dưới đây.

                                                                                                      




                                                                                                  


                                                                                                                                  


Sơ đồ 2: Biểu hiện, hậu quả và nguyên nhân khi giáo viên thiếu năng lực

Biểu hiện thường thấy hiện nay là giáo viên thiếu kỹ năng sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại, ngại áp dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, tự ty, dấu dốt trước đồng nghiệp và học sinh; khả năng thích ứng, biến tấu trong phối hợp các phương pháp dạy học không tốt; phương pháp tự học, tự cập nhật tri thức để tự phát triển còn yếu và thiếu động lực… Hậu quả dẫn đến là phương pháp dạy học và giáo dục chậm được đổi mới, chưa thay đổi được cách dạy và học trong nhà trường, chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu xã hội. Nguyên nhân của vấn đề có nhiều, nhưng trong đó có sự chưa đáp ứng của nội dung và phương pháp giáo dục ở các trường sư phạm.

3. Một số biện pháp đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo


Trên cơ sở những “khiếm khuyết” của nhân cách người giáo viên THPT phát lộ từ thực tiễn sử dụng, như đã phân tích ở trên; căn cứ vào những yêu cầu đang đặt ra cho nhà trường phổ thông trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước, chúng tôi đề xuất một số biện pháp đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo tại các trường đại học sư phạm.

3.1. Về nội dung đào tạo, trong khi chuyển sang cơ chế đào tạo theo tín chỉ, nên cơ cấu lại chương trình theo các module như sau:


- Module 1: Các nội dung chuyên môn, nên cải tiến theo hướng gọn nhẹ, vừa đủ cho việc giảng dạy môn học, nhưng chú trọng trang bị phương pháp để giáo viên tự học, tự phát triển trong quá trình công tác. Đồng thời, tăng thêm phần giảng dạy tin học, ngoại ngữ; trang bị cho sinh viên kỹ năng cần thiết để sử dụng các phương tiện CNTT và truyền thông phục vụ dạy học. 

- Module 2: Tăng nội dung, thời lượng cho dạy phương pháp (bao gồm cả phương pháp dạy học trên lớp và phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục), có thêm thời gian thực hành để hình thành các kỹ năng dạy học và các năng lực nòng cốt cho sinh viên; đồng thời bổ sung vào chương trình phần chiến lược dạy học, giúp người giáo viên tương lai có được những tầm nhìn dài hạn để về sau góp phần xây dựng chiến lược phát triển nhà trường.

- Module 3: Quan tâm dạy nội dung giao tiếp xã hội, nhằm giúp cho sinh viên có các kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết để xử lý tốt mối quan hệ giữa các môi trường giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục ở trường phổ thông.

- Module 4: Nội dung thực tiễn, thông qua hoạt động thực hành sư phạm, cập nhật hoạt động thực tế ở các trường phổ thông, giúp sinh viên hiểu thực tiễn nhà trường, có phương pháp học hỏi kinh nghiệm và tự đánh giá.

3.2. Về phương pháp đào tạo, để khắc phục những điểm yếu nêu trên, ngoài những biện pháp thuộc về phía sử dụng giáo viên, chúng tôi kiến nghị các trường đại học sư phạm thực hiện một số biện pháp sau.


- Thực hiện triệt để và mạnh mẽ việc đổi mới phương pháp dạy học tại nhà trường không chỉ với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, mà cần xem mỗi giờ dạy của giảng viên là một hình mẫu về phương pháp dạy học; đồng thời lồng ghép việc rèn luyện kỹ năng dạy học ở tất cả các môn học. 

- Tổ chức nhiều hơn các tiết thực hành, tập giảng cho sinh viên với các giờ dạy mẫu (của chính các giảng viên hoặc thông qua băng hình) để rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về sử dụng CNTT và thiết bị dạy học hiện đại, xử lý các tình huống sư phạm, phối hợp các phương pháp dạy học, xây dựng môi trường học tập… thông qua nhiều hình thức như dạy học theo nhóm, dạy học theo dự án, dạy học theo các tình huống cụ thể…


- Rèn luyện kỹ năng xây dựng kế hoạch chiến lược dạy học, chiến lược phát triển nhà trường thông qua các kinh nghiệm và mô hình tiên tiến; cần có nhiều hơn những mô hình quốc tế cho sinh viên nghiên cứu.


- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp sinh viên thâm nhập trực tiếp vào môi trường xã hội, vào thực tiễn nhà trường phổ thông; thực hiện việc mời các nhà hoạt động thực tiễn giáo dục vào báo cáo tình hình hoặc tiến hành các hội nghị, hội thảo theo chuyên đề.


- Thông qua các hoạt động nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên đóng vai làm giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng hay phó hiệu trưởng…trường THPT để giải quyết các vấn đề cụ thể của nhà trường, như: lập kế hoạch dạy học và quản lý hồ sơ dạy học, phát triển quá trình dạy học, xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh trong mối quan hệ với cha mẹ học sinh, trong quan hệ với cộng đồng, xã hội. Từ đó bồi dưỡng cho họ phương pháp và kỹ năng ứng xử linh hoạt với các tình huống sư phạm khác nhau, giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo trước các thay đổi của tình hình.

- Lồng ghép vào các hoạt động đoàn thể, các môn học để bồi dưỡng cho sinh viên về nội dung, phương pháp xây dựng văn hoá nhà trường, phương pháp tự học và sáng tạo; có ý thức đầy đủ và biết kết nối trách nhiệm của cá nhân giáo viên với việc phát triển nhà trường.
------------------------
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